
Tuần 9 (Từ ngày 3/11/2025 đến ngày 7/11/2025)     Lớp 4A3 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng 

Hai 

3/11 

Sáng 

 1 25 HĐTN 

Sinh hoạt dưới cờ: Tuyên truyền  P/c dịch bệnh;  

- CĐ: Góc đọc xanh - Giới thiệu sách theo chủ 

điểm 

Máy chiếu 

BGĐT 

2 57 Tiếng Việt Ôn tập tiết 1 BGĐT,BN 

3 33 Tiếng Anh Unit 4: Food and Drinks - Lesson 1  

4 41 
Toán Bài 18: Đề - xi – mét vuông, mét vuông, Mi – li- 

mét vuông (Tiết 1)   
BGĐT,BN 

Chiều 5 58 Tiếng Việt Ôn tập tiết 2 BGĐT,BN 

6 17   LS - ĐL Đánh giá giữa HKI BGĐT,BN 

7 9 

 

 

Đạo đức  

Bài 3: Yêu lao động – Tiết 1 
Quyền con người: GD Quyền được bảo vệ khỏi sự bóc lột sức 

lao động.Quyền được tham gia lao động phù hợp với khả 

năng.Bổn phận đối với cộng đồng, xã hội.Bổn phận đối với bản 

thân. 

BGĐT,BN 

Ba 

4/11 

Sáng 

1 34 Tiếng Anh Unit 4: Food and Drinks - Lesson 2  

2 59 Tiếng Việt Ôn tập tiết 3 BGĐT,BN 

3 42 
     Toán Bài 18: Đề - xi – mét vuông, mét vuông, Mi – li- 

mét vuông (Tiết 2)   
BGĐT,BN 

4 15 Khoa học Bài 10: Âm thanh và sự truyền âm thanh (Tiết 1) BGĐT,BN 

Chiều 

5 41 Công nghệ  

Bài 3: Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong 

chậu  - Tiết 3 
LGPTTNTT: Phòng tránh TNTT do đồ vật sắc nhọn gây 

ra khi cắt tỉa cây. 

BGĐT,BN 

6 26 HĐTN HĐGD theo chủ đề: Thực trạng vệ sinh trường - lớp BGĐT,BN 

7 6 Bổ trợ KT Ôn tập củng cố KT BGĐT,BN 

 

Tư 

5/11 

Sáng 

1 60 Tiếng Việt Ôn tập tiết 4 BGĐT,BN 

2 61 Tiếng Việt Ôn tập tiết 5 BGĐT,BN 

3 9   Tin học Bài 9: Thực hành tìm  kiếm thông tin trên internet  

4 43 Toán 
Bài 18: Đề - xi – mét vuông, mét vuông, Mi – li- 

mét vuông (Tiết 3)   
BGĐT,BN 

Chiều 

5 17 GDTC 
Bài 2 : Động động tác lườn, động tác lưng bụng, 

động tác toàn thân với vòng (Tiết 1) 
 

6 9 Mỹ thuật Bài 3: Tranh chân dung nhân vật – Tiết 1  

7 18 LS & ĐL Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 1 BGĐT,BN 

Năm

6/11 

Sáng 

1 17 TA liên kết Unit 3 Part 2  

2 62 Tiếng Việt Ôn tập tiết 6 BGĐ,BNT 

3 44 Toán 
Bài 18: Đề - xi – mét vuông, mét vuông, Mi – li- 

mét vuông (Tiết 1)   
BGĐT,BN 

4 35 Tiếng Anh Unit 4: Food and Drinks - Lesson 2  

Chiều 

5 18 Khoa học Bài 10: Âm thanh và sự truyền âm thanh (Tiết 2) BGĐT,BN 

6 9 Âm nhạc  
- Lý thuyết âm nhạc: Giới thiệu các hình nốt 

- Đọc nhạc: Bài số 2 
 

7 18 T Anh LK Review U1-3  



Sáu 

7/11 

Sáng 

1 63 Tiếng Việt Ôn tập tiết 7 BGĐT,BN 

2 9 Toán TA Second, Year & Century (Giây, năm, thế kỉ) BGĐT,BN 

3 45 Toán 

Bài 19: Giây, thế kỉ  - Tiết 1 

Tích hợp GDKNCDS: Hãy tìm hiểu hình ảnh , năm sinh của 

các nhân vật lịch sử Việt Nam, tạo thành PP và dùng để chiếu , 

đố HS trong phần luyện tập. 

BGĐT,GN 

4 18 GDTC 
Bài 2 : Động động tác lườn, động tác lưng bụng, 

động tác toàn thân với vòng (Tiết 2) 
 

Chiều 

5 36 Tiếng Anh Unit 4: Food and Drinks - Lesson 2  

6 27 HĐTN 

Sinh hoạt theo chủ đề : Khảo sát thực trạng vệ sinh 

trường - lớp 

*GDNSTL,VM:  Bài 3: Đến nhà người quen 

BGĐT,BN 

7 9 
Kĩ năng 

sống 
Phòng tránh nghiện ti vi, trò chơi điện tử (Tiết 1)  

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 24 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 
 

 

                          

               PHT kí duyệt  

 

 

 

 

           Đào Thị Minh Hạnh 
 

Ngày 28  tháng 10  năm 2025  

Tổ trưởng 

 

 

 

 

         Bồ Thị Minh Hạnh 

 


